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  Học sinh chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi và dùng bút chì tô vào các ô tròn tương ứng trong phiếu trả lời trắc nghiệm;                     

 Câu 81. Hai bạn trẻ Q và P đến Ủy ban nhân dân xã X là nơi cư trú của P để đăng ký kết hôn và được lãnh đạo xã chấp thuận. Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân xã X đã 
	A. thi hành pháp luật.		B. sử dụng pháp luật.	
	C.  tuân thủ pháp luật.		D. áp dụng pháp luật.
 Câu 82. Anh Y muốn bán một chiếc xe ô tô là tài sản riêng của anh Y trước khi kết hôn nhưng vợ anh Y không đồng ý. Vậy, theo qui định của pháp luật anh Y có quyền bán chiếc xe đó không?
	A. Được, vì chiếc xe thuộc sở hữu của anh Y.
	B. Không, vì khi kết hôn chiếc xe sẽ là tài sản chung. 
	C. Không, vì đây là tài sản đang tranh chấp.
	D. Được, nhưng phải được vợ đồng ý.
 Câu 83. Ông D báo cho công an phường biết về việc một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tiêm chích ma túy ở địa phương. Trong trường hợp này ông D đã thực hiện
	A. quyền bãi nại.  B. quyền khiếu nại.   C. quyền tố cáo.  D. quyền khiếu nại và tố cáo.
 Câu 84. Trong quá trình xây dựng pháp luật, nhà nước luôn cố gắng đưa những nội dung nào dưới đây vào trong những quy phạm pháp luật?
	A. Quy phạm đạo đức phổ biến.	B. Thói quen con người.
	C. Chuẩn mực xã hội .		D. Phong tục, tập quán.
 Câu 85. Hai anh em M cùng anh N là lái xe ô tô chở hàng lên tỉnh Q để bán. Do phóng nhanh, vượt ẩu anh N đã đâm vào sau xe container đang đỗ ven đường và có báo hiệu, M tử vong tại chỗ, khi tới tìm hiểu sự việc, anh trai M đã đuổi theo và đánh N bị thương nhẹ ở tay. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
A. Anh N và lái xe container. B. Anh M và lái xe container. C. Lái xe container.	 D. Anh N.
 Câu 86. Anh A làm thủ tục và thoả thuận thuê 1 ô tô của anh B trong vòng 2 ngày. Nhưng sau thời hạn 5 ngày anh A mới đem xe đến trả và bị hư hỏng nặng, anh B đòi bồi thường thiệt hại, anh A không chịu nên anh B khởi kiện ra tòa án. Trong trường hợp này, hành vi của anh A thuộc loại vi phạm nào?
	A. Hình sự. 	B. Kỷ luật.	C. Hành chính.	D. Dân sự.
 Câu 87. Pháp luật được thực hiện trong thực tiễn, vì sự phát triển của xã hội là thể hiện bản chất nào của pháp luật?
	A. Xã hội.	B. Nhà nước.	C. Dân chủ.		D. Giai cấp.
 Câu 88. Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải
	A. hủy bỏ đơn tố cáo.		B. thực hiện việc tranh tụng.
	C. có người thân bảo lãnh.	D. chịu trách nhiệm pháp lí.
 Câu 89. N tham gia cuộc thi thiết kế thời trang tỉnh H và đạt giải cao. Một hôm, chị họ của N ở tỉnh B sang chơi, vô tình thấy những thiết kế thời trang của N nên đã lén chụp lại và gửi cho D. Sau đó D đã nhờ người yêu là T nộp những thiết kế đó lên công ty thiết kế thời trang X để mong được vào đó làm việc. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật ?
	A. Công ty X, D, T.  B. Chị họ của N và D.   C.  N, T và công ty X.	 D. N và T.
 
Câu 90. Bình đẳng về văn hóa có nghĩa là các dân tộc trong một quốc gia đều có quyền
	A. tham gia quản lí xã hội.	B. thực hiện chính sách tương trợ.
	C. dùng tiếng nói, chữ viết riêng.	D. thay đổi cơ chế quản lí.
 Câu 91. Giám đốc một khách sạn là ông A ép đầu bếp là chị H phải sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến thức ăn cho khách. Vì chị H không đồng ý và dọa sẽ làm đơn tổ cáo ông A nên ông A trì hoãn thanh toán tiền lương cho chị. ông A đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?
	A. Giao kết hợp đồng lao động.	B. Chế độ ưu tiên lao động nữ.
	C. Quy trình tuyển dụng nhân sự.	D. Chính sách bảo vệ người dân.
 Câu92. Được đồng nghiệp là anh N cảnh giới, anh T đột nhập vào nhà bà M lấy trộm chiếc bình cổ rồi bán với giá năm trăm triệu đồng. Ba tháng sau, anh T mời anh K và anh H làm cùng cơ quan đi ăn nhậu. Trong lúc phấn khích, anh K cho anh H xem đoạn phim mà anh đã quay toàn cảnh vụ trộm trên. Sau đó, anh H tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Những ai dưới đây không vi phạm pháp luật hình sự?
	A. Anh H.	B. Anh K.	C. Anh T.	D. Anh N.
 Câu 93. Để có đủ số hàng giao đúng hẹn cho công ty của anh A theo hợp đồng đã ký kết, ông B đã bất chấp điều khoản quy định về chất lượng sản phẩm trong hợp đồng đó bằng cách hợp tác với anh C làm hàng giả số lượng lớn nhằm thu lời bất chính. Biết được việc này, vợ anh C là chị D liền tìm cách can ngăn chồng chấm dứt làm hàng giả và dọa sẽ tố cáo ông B ra công an. Để bảo vệ công việc làm ăn của chồng mình, bà E đã thuê anh G và H chặn đánh và gây thương tích nặng cho chị D. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình sự?
	A. Vợ chồng ông B, C, G và H. 	B. Anh C, G, D và H.
	C. Ông B, anh A và H.	D. Bà E, chị D, G, và H.	
 Câu 94. Q và T rủ nhau cắt trộm dây cáp quang để bán lấy tiền chơi game. C chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng im lặng không nói với ai. Trong trường hợp này, ai đã vi phạm pháp luật?
	A. Q và T.	B. Chỉ có Q.	C. Cả Q, T và C.	    D. Chỉ có T.
 Câu 95. Quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là quyền dân chủ cơ bản của công dân gắn với hình thức dân chủ
	A. trực tiếp.	B. gián tiếp.	C. thảo luận.	D. biểu quyết.
 Câu 96. Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được văn bản nào sau đây?
	A. Kế hoạch giao kết hợp đồng lao động.	        B. Phiếu thăm dò ý kiến cá nhân.
	C. Quyết định buộc thôi việc không rõ lí do.    D. Thông báo tuyển dụng nhân sự.
 Câu 97. Cá nhân, tổ chức nào dưới đây có quyền áp dụng pháp luật?
	A. Mọi cán bộ, công chức nhà nước.  B. Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền. 
	C. Các cơ quan, tổ chức của nhà nước. 	D. Mọi công dân trên lãnh thổ Việt Nam.
 Câu 98. Người có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Trách nhiệm hình sự.	B. Trách nhiệm kỉ luật.
	C. Trách nhiệm hành chính.	D. Trách nhiệm dân sự.
 Câu 99. Là công nhân một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng, anh V thường xuyên đi làm muộn mà không có lí do chính đáng. Anh  V đã có hành vi vi phạm nào dưới đây?
	A. Hành chính.	B. Dân sự.	C. Hình sự.	D. Kỉ luật.
 Câu 100. Ông K đánh ông H gây thương tích 31% và làm thiệt hại một số tài sản của ông H. Theo em, ông K phải chịu trách nhiệm pháp lý gì?
	A. Trách nhiệm hành chính và dân sự.	B. Trách kỷ luật và hình sự.
	C. Trách nhiệm hình sự và dân sự.	D. Trách nhiệm dân sự và kỷ luật.

 Câu 101. Vào giờ tan học T thấy một cảnh sát giao thông yêu cầu bốn học sinh đang đi xe đạp phải dừng lại vì các em đã đi vào đường ngược chiều. Hai học sinh lớp 12 bị cảnh sát giao thông phạt tiền với mức mỗi người là 100.000 đồng. Hai học sinh lớp 9 (14 tuổi) thì không bị phạt tiền mà chỉ phạt cảnh cáo. Cảnh sát giao thông đã căn cứ vào yếu tố nào để xử phạt?
	A. Độ tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lí.	   B. Cách xử phạt của cảnh sát giao thông. 
	C. Trình độ của người tham gia giao thông.	    D. Mức độ vi phạm của mỗi học sinh.	
 Câu 102. N lái xe máy đi vào đường ngược chiều, đâm vào xe của M đang đi đúng hướng làm xe của M bị hỏng nặng phải đi sửa chữa. N phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Dân sự và hình sự.		B. Hành chính và dân sự.
	C. Kỷ luật và dân sự.		D. Hình sự và hành chính.
 Câu 103. Biết chồng giấu một khoản thu nhập để làm tài sản riêng, bà L đã tìm cách lấy trộm để cho cháu gái V chung vốn với người yêu (anh K) để mở cửa hàng kinh doanh quần áo. Thấy cửa hàng đắt khách, bà L xui cháu V cất riêng ít tiền vào tài khoản của mình. Biết chuyện này, anh K đã tìm cách để một mình đứng tên cửa hàng đó khiến V bị trắng tay. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
	A. Vợ chồng bà L, anh K và V.	B. Vợ chồng bà L và V.
	C. Vợ chồng bà L .		D. Anh K và V.
 Câu 104. Theo qui định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi
	A. hành vi.	B. tội phạm	C. hoạt động. 	D. khuyết điểm. 
 Câu 105. Luật Giao thông đường bộ quy định tất cả mọi người tham gia giao thông phải chấp hành chỉ dẫn của tín hiệu đèn giao thông là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
	A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	B. Tính thống nhất.
	C. Tính nghiêm minh.		D. Tính quy phạm phổ biến.
 Câu 106. Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Công khai hộp thư điện tử của bản thân.	B. Tự ý tiêu hủy thư tín của người khác.
	C. Đề xuất ứng dụng dịch vụ truyền thông.	D. Chia sẻ thông tin kinh tế toàn cầu.
 Câu 107. Ông D viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tai nạn thương tích cho người dân. Ông D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
	A. Áp dụng pháp luật.		B. Sử dụng pháp luật. 	
	C. Thi hành pháp luật.		D. Tuân thủ pháp luật.
 Câu 108. Cho rằng đàn bò nhà anh S phá nát ruộng lúa nhà mình, nên bà V đã chửi đổng khiến anh S tức giận dùng gậy đánh trọng thương bà V phải nhập viện. Anh S đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Tự do ngôn luận và báo chí.	B. Bảo vệ các thành quả lao động.
	C. Được bảo hộ tính mạng, sức khỏe. 	D. Bất khả xâm phạm về thân thể.
 Câu 109. Tự ý chuyển nhượng ô tô thuộc sở hữu chung của vợ, chồng là vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Đạo đức và ứng xử.	B. Gia đình và xã hội.
	C. Tài sản và lợi nhuận.	D. Hôn nhân và gia đình.	
 Câu 110. Anh K nghi ngờ gia đình ông B tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã. Do vội đi công tác, anh T phó công an xã yêu cầu anh S công an viên và anh C trưởng thôn đến khám xét nhà ông B. Vì cố tình ngăn cản, ông B bị anh S và anh C cùng khống chế rồi giải ông về giam tại trụ sở cơ an xã. Hai ngày sau, khi anh T trở về thì ông B mới được trả lại tự do. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
	A.  Ông B, anh T và anh S.	B. Anh T và anh S.
	C. Anh S và anh C.		D. Anh T, anh S và anh C.
 Câu 111. Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện là anh M yêu cầu nhân viên là anh S khống chế và giữ khách hàng là anh Q tại nhà kho do anh Q có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh Q là chị T phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh B đến giải cứu chồng. Vì anh S không đồng ý thả anh Q nên anh B đã đánh khiến anh S bị gãy tay. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
	A. Anh M và anh S.		B. Anh M, chị T và anh B.
	C. Anh M, anh S và chịT.	D. Anh S và anh B.
 Câu 112. Ai có quyền tố cáo?
	A. Cơ quan nhà nước.	     	B. Cá nhân, tổ chức. 
	C. Chỉ cán bộ. 	     	D. Chỉ công dân.
 Câu 113. Việc khám xét chỗ ở của một người không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo
	A. yêu cầu của Tòa án nhân dân.	B. trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
	C. chỉ đạo của cơ quan điều tra.	D. yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân.
 Câu 114. Nhân dân thôn A họp bàn và quyết định mức góp tiền của từng hộ để xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, việc này cũng được lãnh đạo xã chấp thuận và ủng hộ kinh phí. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn A thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
	A. văn hóa.	B. xã hội. 	C. cả nước.	D. cơ sở.
 Câu 115. Anh A và anh B là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng của công ty Z. Vì anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty Z đã thực hiện đúng nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?
	A. Thực hiện quyền lao động. 	B. Tuyển dụng chuyên gia.
	C. Thay đồi nhân sự.		D. Nâng cao trình độ.
 Câu 116. Nghi ngờ K lấy trộm máy tính xách tay của mình nên chị M đã tự ý xông vào nhà K để lục soát tìm kiếm. Chị M đã vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
	A. Tuân thủ pháp luật.	    	B. Áp dụng pháp luật.	
	C. Sử dụng pháp luật.		D. Thi hành pháp luật.
 Câu 117. Vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi do người năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, trái với quy định của
	A. đạo đức.	B. pháp quyền.	C. đạo lý.	D. pháp luật.
 Câu 118. Không bằng lòng với việc đặt trạm thu phí BOT, người dân xã X đã đồng loạt kéo nhau đến trạm để phản đối làm giao thông bị ùn tắc kéo dài. Trong trường hợp này, người dân xã X đã vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Đàm phán.	B. Khiếu nại. 	C. Tố cáo.	D. Thuyết phục.
 Câu 119.  Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ
	A. tập trung.	B. đại diện.	C. trực tiếp.	D. gián tiếp.
 Câu 120. Tài sản của vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kì hôn nhân được gọi là tài sản
	A. chung của vợ và chồng.	B. riêng của vợ hoặc chồng.
	C. bố mẹ cho con.		D. thừa kế của con. 

----------------------Hết--------------------
